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(Không kể thời gian giao đề)


Câu 1: (1đ)

Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng?

Câu 2: (1đ)

Nêu tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng? Gương cầu lồi?

Câu 3: (2 đ)

Âm có thể truyền qua những môi trường nào? 

Biên độ giao động là gì? Độ to của âm được đo bằng đơn vị nào?

Câu 4: (4 đ)

Chiếu 1 tia sáng SI lên một gương phẳng như hình vẽ, biết góc tạo bời tia SI với gương bằng 400.

a) Vẽ tia phản xạ IR; Tính góc phản xạ

b) Giữ nguyên tia tới vẽ vị trí đặt gương để thu tia phản xạ có phương thẳng đứng từ dưới lên trên, xác định góc tới bằng bao nhiêu?

  

Câu 5: (2 đ)

Khi nói to trong phòng rất lớn thì nghe được tiếng vang

Hãy tính khoảng cách ngắn nhất từ người nói đến bức tường để nghe được tiếng vang. Biết vận tốc âm trong không khí là 340m/s.

Người ra đề: Trần Thị Thường

Trường THCS Hồng Phúc

Hướng dẫn chấm Vật lý 7
Câu 1:(1 đ)

Định luật phản xạ ánh sáng:

- Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến của gương ở điểm tới 










0,5 đ

- Góc phản xạ luôn bằng góc tới






0,5 đ

Câu 2: (1 đ)

*  Nêu tính chất ảnh tạo bời gương phẳng: 
+ ảnh ảo 



0,25 đ








+ Lớn bằng vật


0,25 đ


* Tính chất tạo bởi gương cầu lồi:

+ Ảnh ảo



0,25 đ








+ nhỏ hơn vật


0, 25 đ

Câu 3:(2 đ)






- Âm có thể truyền qua những môi trường: Rắn, lỏng, khí



1 đ

- Biên độ dao động: Độ lệch lớn nhất của vật dao động so với vịu trí cân bằng của nó











0,5 đ

- Độ to của âm được đo bằng đơn vị dexiben (dB)




0,5 đ

Câu 4: (4 đ)

a) (2 đ)

- Tia phản xạ IR









1 đ

- Tính góc phản xạ









1 đ

b) (2 đ)

- Vẽ hình đúng









1 đ

- Tính góc tới









1 đ

Câu 5: (2 đ)

Tính khoảng cách ngắn nhất từ người nói đến bức tường để nghe được tiếng vang

(340.
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